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001 An Đỗ Thị Thúy Nữ 09/02/2003 Xóm 8, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070303000253 

002 An Lê Văn Nam 01/05/1998 Thái Bình, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098011552 

003 Anh Đoàn Ngọc Nữ 09/07/2001 Quản Trang, X. Bát Trang, H. An Lão, 

TP. Hải Phòng 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301004591 

004 Anh Hà Thế Nam 11/11/1998 Xóm Đồng Uống, X. Mai Hạ, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017098005019 

005 Anh Lê Đức Nam 10/04/2003 P211-B2 TT Trại Găng, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203000125 

006 Anh Lê Tiến Nam 02/02/2005 5D1-D5, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000582 

007 Anh Lê Tú Nam 02/06/2002 Cụm 9, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X B2 010215004007 11/01/2021 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 001202010888 

008 Anh Lê Tuấn Nam 05/11/2004 Vĩnh Thượng, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048639 

009 Anh Nguyễn Đình Quốc Nam 20/12/2003 Nga Linh, X. Quảng Lộc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203021626 

010 Anh Nguyễn Hải Nữ 23/10/2004 Duyên Hưng, X. Nam Lợi, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009285 

011 Anh Trần Tuấn Nam 10/02/1991 Tân Phong 2, X. Phong Vân, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091001956 

012 Anh Trần Tuấn Nam 02/10/2003 Thôn 5, X. Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. 

Đắk Nông 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203020193 
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013 Anh Trần Văn Nam 28/02/2003 Khám Lường, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K37-20

22 
A1 SH lại (L+H) 034203008757 

014 Băng Đinh Thị Hà Nữ 31/12/2004 Thôn 4, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005047 

015 Bích Nguyễn Thị Nữ 04/03/1998 Thôn Cả, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198013132 

016 Bình Nguyễn Đăng Nam 19/09/2002 TDP Nguyên Xá 1, P. Minh Khai, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202014912 

017 Bình Nguyễn Thanh Nam 29/08/1999 Khu 2, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025099008391 

018 Chiến Lê Đình Nam 12/11/2004 Bùi Trám, X. Hòa Sơn, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204003956 

019 Chung Vũ Văn Nam 19/08/1982 Đoài Nghĩa, X. Thụy Liên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X B2 740222015335 19/07/2022 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 034082001262 

020 Chưởng Phạm Minh Nam 26/04/2004 Xóm 13, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005730 

021 Công Hà Kim Nam 21/02/2005 Thôn 3, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034608 

022 Công Trần Thành Nam 13/02/2005 Thọ Cầu Ấp, X. Tượng Lĩnh, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205008642 

023 Cường Lê Văn Nam 25/01/1988 Tổ 4, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088030165 

024 Đăng Phạm Quang Nam 13/12/2001 Trại Lớn, X. Tam Hồng, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026201000545 

025 Đạt Nguyễn Công Nam 24/03/1998 Tổ 15, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098027327 

026 Đạt Nguyễn Quốc Nam 02/05/1997 Dư Nại, X. Xuân Lộc, H. Can Lộc, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 184263791 

027 Đạt Nguyễn Tất Nam 06/10/2003 Xóm 3 - Thôn Hoành, X. Đồng Tâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203037512 

028 Đạt Phương Mạnh Nam 19/12/1965 X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X B2 010077015427 07/10/2007 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 001065002909 
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029 Đoản Quàng Văn Nam 15/09/2000 Bản Phủ, X. Quài Cang, H. Tuần Giáo, 

T. Điện Biên 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200007237 

030 Đông Đinh Hoàng Nam 14/08/2001 X. Tân Trào, H. Sơn Dương, T. Tuyên 

Quang 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 071096655 

031 Đức Nguyễn Anh Nam 06/06/2002 Tổ 15, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064202005983 

032 Đức Nguyễn Mạnh Nam 07/08/2002 Phúc Chỉ, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202012750 

033 Đức Trần Tuấn Nam 05/09/1995 129 Trần Phú, TT. Thường Tín, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X C 010187047817 26/05/2018 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 001095014279 

034 Dũng Đỗ Văn Nam 15/11/2001 Viên Đình, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201038980 

035 Dũng Trần Tiến Anh Nam 10/11/1997 Khu 3, X. Hoàng Xá, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 

X C 250213005819 29/04/2021 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 025097004884 

036 Duy Phạm Xuân Nam 24/04/2004 Tổ 55 Khu 4B, P. Cao Xanh, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204006404 

037 Duyên Phạm Bùi Hạnh Nữ 02/10/2000 172B/106 Lê Lai, P. Cầu Tre, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031300001153 

038 Gấm Trần Thị Nữ 27/12/1989 Ngũ Sơn, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036189007918 

039 Giang Nguyễn Hoàng Nam 22/07/1998 5 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098035834 

040 Giang Nguyễn Hương Nữ 08/01/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K03-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001305045772 

041 Hà Bùi Việt Nữ 01/11/2001 Thôn Trung, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K01-20

23 
A1 SH lại TH 034301007400 

042 Hà Đặng Thu Nữ 11/01/2004 Thôn 1, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049119 

043 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 07/12/1975 Bùi Trám, X. Hòa Sơn, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030175020265 

044 Hằng Nguyễn Thị Nữ 27/11/2001 Thanh Lâm, X. Hoàng Lương, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301005768 
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045 Hằng Trần Thị Nữ 22/05/2001 Trực Tri, X. Quốc Tuấn, H. Nam Sách, 

T. Hải Dương 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008742 

046 Hạnh Lã Thị Kim Nữ 20/02/2004 Bái Khệ, X. Liên Am, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304013108 

047 Hiên Đoàn Thị Nữ 06/06/2004 Biên Hòa, X. Nam Lợi, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304008918 

048 Hiền Bùi Thị Thu Nữ 10/06/2002 Đoan Vỹ 1, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005211 

049 Hiển Ma Tuấn Nam 24/09/2001 X. Tân Trào, H. Sơn Dương, T. Tuyên 

Quang 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 071097584 

050 Hiệp Phạm Mạnh Nam 09/09/1998 Thôn 1, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098039069 

051 Hiếu Nguyễn Minh Nam 29/07/2002 Việt Thắng, X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202010413 

052 Hiếu Phạm Trung Nam 05/03/2005 Tổ 10, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028305 

053 Hiệu Phạm Tuấn Nam 08/03/2004 Văn Xá, X. Nhị Khê, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041190 

054 Hòa Nguyễn Văn Nam 18/11/1991 Thượng Nam, X. Ninh Nhất, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K05-20

23 
A1 SH lại TH 037091002827 

055 Hòa Phạm Minh Nữ 13/09/2001 TDP Số 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301016369 

056 Hoàng Trương Việt Nam 03/11/2000 Xóm Điểm Mới, X. Nghĩa Đức, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040200023550 

057 Hùng Bùi Thế Nam 23/12/1984 Khu Tiên Xá, TT. Vương, H. Tiên Lữ, 

T. Hưng Yên 

X B2 990218001600 16/03/2021 A1K06-20

23 
A1 SH lại TH 033084001919 

058 Hùng Nguyễn Tuấn Nam 10/11/1999 6 Ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K05-20

23 
A1 SH lại TH 001099025905 

059 Hưng Bùi Văn Nam 22/06/2001 Xuân Thịnh, X. Yên Mỹ, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201022406 
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060 Hưng Lê Khánh Nam 27/12/2003 Thủ Lộc, X. Tiên Trang, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203009249 

061 Hưng Vũ Đình Nam 28/08/2004 Khu 4, P. Hải Hòa, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001048 

062 Huy Cù Văn Nam 26/12/1993 Thôn 4, X. Bồ Đề, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035093002838 

063 Huy Đỗ Kim Nam 25/01/2005 Thôn 9, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044544 

064 Huy Vũ Anh Nam 29/08/1987 115 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087022405 

065 Huyền Nguyễn Thị Nữ 07/05/1983 X. Cổ Lũng, H. Phú Lương, T. Thái 

Nguyên 

X B2 991164000369 08/03/2016 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 019183017715 

066 Khải Hoàng Quang Nam 09/07/2002 X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Lưu, T. 

Nghệ An 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187922328 

067 Khánh Lê Duy Nam 05/06/2000 Thượng Hải, X. Bình Lãng, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200007033 

068 Khánh Nguyễn Ngọc Nam 12/09/2004 Xóm 4, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014008 

069 Khôi Trần Từ Thiện Nam 16/10/2004 211 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005444 

070 Khởi Bàn Văn Nam 29/04/2003 Thôn Cốc Tòng, X. Phong Niên, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203008297 

071 Khương Bùi Quốc Nam 08/03/1993 TDP Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093047208 

072 Kỷ Cấn Xuân Nam 13/12/1987 Ngũ Sơn, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087049580 

073 Lâm Nguyễn Quang Nam 08/10/1999 Tổ 2, P. Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008099000324 

074 Lâm Nguyễn Văn Nam 01/07/1998 Thôn Phúc A, X. Cẩm Phúc, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030098002579 

075 Lệ Lê Nhật Nữ 13/07/2001 Vân Trục, X. Vân Trục, H. Lập Thạch, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301004713 
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076 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 08/12/2004 Cụm 8, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011478 

077 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/04/2003 TDP Liên Cơ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303007192 

078 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 25/11/2003 Cụm 8, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303017002 

079 Linh Nguyễn Thùy Nữ 02/11/2004 45 Vạn Phúc, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K01-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304005516 

080 Lĩnh Nguyễn Thị Hồng Nữ 29/09/2004 Thôn 1, X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006682 

081 Lộc Vũ Tiến Nam 23/05/2003 Xối Tây, X. Nam Thanh, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203012188 

082 Long Ngô Minh Nam 04/10/2004 26 Đào Duy Từ, P. Hàng Buồm, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014288 

083 Long Tạ Đăng Nam 05/06/1976 Số 42 - Tổ 15, P. Dịch Vọng Hậu, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010155003023 14/01/2015 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 001076021279 

084 Long Trịnh Như Nam 04/03/2005 17B Hẻm 32/12/23 An Dương, P. Yên 

Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K07-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001208 

085 Ly Nguyễn Thị Nữ 18/10/1991 64 Ngõ Hòa Bình, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01-20

23 
A1 SH lại (L+H) 040191000017 

086 Mạnh Nguyễn Mậu Nam 10/06/1988 Thịnh Mỹ 1, X. Thọ Diên, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038088024519 

087 Minh Nguyễn Hoàng Nam 20/12/1998 90 Hồng Tiến, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K01-20

23 
A1 SH lại (L+H) N2196472 

088 Minh Nguyễn Văn Nam 14/10/2004 123 Ngõ 158 Phố Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005268 

089 Minh Vũ Quang Nam 18/01/1993 19 Ngách 58/26 Đào Tấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093023271 

090 Mùi Nguyễn Thị Nữ 30/01/2004 Cụm 4, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013061 

091 Nam Hoàng Nhật Nam 27/10/2002 1B Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202010678 
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092 Nam Nguyễn Duy Nam 10/09/2003 168 Văn Chương, P. Văn Chương, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203032237 

093 Nam Nguyễn Huy Phương Nam 19/10/2000 TDP Bưu Điện, TT. Yên Viên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042200000027 

094 Nam Vũ Quang Nam 04/08/2002 Hồng Thái, X. Yên Lộc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202009592 

095 Nàn Vũ Thị Nữ 09/08/2000 Đội 3 Thôn Vé, X. Đồng Tâm, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X B2 301232000346 10/01/2023 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 030300005391 

096 Nga Bùi Phương Nữ 10/12/2000 Thiều Nau, X. Thu Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300005693 

097 Nga Nguyễn Thị Nữ 20/09/2001 Đại Chu, X. Long Châu, H. Yên Phong, 

T. Bắc Ninh 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301004360 

098 Nga Phan Thị Quỳnh Nữ 24/04/2002 Thôn Đồng Tiến, X. Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003010 

099 Ngân Trần Thu Nữ 23/07/2003 Thôn Nội, X. Yên Bình, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303002225 

100 Nghĩa Lê Trọng Nam 25/07/2003 Tdp Hoàng 10, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K02-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203046303 

101 Nghĩa Trần Đại Nam 10/03/2003 Xóm 4, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013511 

102 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 18/10/2004 P404 -A1 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031199 

103 Nguyên Quản Trọng Nam 12/12/2003 Điền Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203005235 

104 Nhàn Lê Thanh Nữ 03/02/2003 Bùi Trám, X. Hòa Sơn, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X B2 011222097460 22/11/2022 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 017303004219 

105 Nhất Nguyễn Đình Nam 29/02/2004 Xóm 16, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204018217 

106 Nhi Lê Thị Tú Nữ 22/09/2004 Sơn Cường, X. Yên Hùng, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304022594 
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107 Phương Nguyễn Văn Nam 18/08/1986 Cụm 4, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B1 010198020023 14/03/2019 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 001086036100 

108 Phương Trần Thị Liên Nữ 17/11/2000 TDP Số 4 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06-20

23 
A1 SH lại TH 001300001657 

109 Quân Trần Hải Nam 18/10/1995 97 Vân Đồn, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095012351 

110 Quang Đỗ Tiến Nam 11/07/2003 Khu Ro Lục 1, X. Hương Lung, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203008080 

111 Quang Hoàng Đức Nam 14/09/2003 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043633 

112 Quyên Trần Thị Thu Nữ 17/10/2004 Phố Kiến Thái, TT. Phát Diệm, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004563 

113 Quỳnh Nguyễn Thanh Nữ 06/01/2003 Suối Lư, X. Phì Nhừ, H. Điện Biên 

Đông, T. Điện Biên 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303047373 

114 Quỳnh Phùng Diễm Nữ 23/09/2002 TDP Trung 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302005675 

115 Sơ Lò Văn Nam 26/03/1998 P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015098006841 

116 Sơn Vũ Xuân Nam 02/05/2002 Vân Giang, P. Ninh Phong, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202004223 

117 Tâm Nguyễn Thị Minh Nữ 12/02/1984 Nội 2, X. Tam Thuấn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K06-20

23 
A1 SH lại TH 001184020954 

118 Thăng Nguyễn Duy Nam 21/09/2002 Thôn 3, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202002901 

119 Thắng Đinh Hoàng Nam 12/12/1989 Thôn Ổ Thôn, X. Thọ Lộc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089017126 

120 Thắng Nguyễn Cao Nam 20/02/1984 Xóm 2, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X B2 010195051576 24/06/2019 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 036084011999 

121 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 26/11/2002 Thôn Trung Hiếu, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302004538 

122 Thiết Trần Tiến Nam 29/08/1988 Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088007291 
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123 Thịnh Nguyễn Tuấn Nam 27/11/2004 Số 24 Ngõ 92 Tổ 6, P. Quan Hoa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006745 

124 Thu Lê Thị Nữ 17/11/2001 Tổ 2, TT. Nưa, H. Triệu Sơn, T. Thanh 

Hóa 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301016063 

125 Thương Đỗ Thị Nữ 15/06/2004 Thôn Cổ Trinh, X. Anh Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304025160 

126 Thùy Nguyễn Thị Nữ 02/11/2003 An Lăng, X. Văn Tự, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041684 

127 Tin Nguyễn Thị Nữ 22/05/1995 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024195007619 

128 Tình Hoàng Văn Nam 28/08/1997 Thôn Đồng Đạo, X. Đại Phú, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008097003583 

129 Toàn Nguyễn Phước Nam 13/05/1989 Châu Hiệp, TT. Nam Phước, H. Duy 

Xuyên, T. Quảng Nam 

X B2 480207008384 08/10/2020 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 040089005310 

130 Trà Nguyễn Sơn Nam 15/11/2004 Đông Mỹ, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030575 

131 Trà Phạm Thu Nữ 04/07/2003 Quang Thừa, X. Tượng Lĩnh, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004405 

132 Trang Ngô Thu Nữ 21/12/2002 X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải 

Dương 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302008127 

133 Trang Nguyễn Thu Nữ 21/01/2001 7A Ngõ Pháo Đài, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K02-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001201003104 

134 Trang Trần Thùy Nữ 15/08/2002 Vạn Tuế, X. Tân Việt, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302006646 

135 Trang Vũ Thị Nữ 16/11/2002 Đội 7, X. Thanh Xương, H. Điện Biên, 

T. Điện Biên 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011302005489 

136 Trung Đỗ Viết Nam 12/08/1994 Thôn Đầm, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094024702 

137 Tú Bùi Thị Cẩm Nữ 19/12/2002 X. Thủy Triều, H. Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302004664 
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138 Tú Chu Văn Nam 13/01/1996 Thôn 4, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096038564 

139 Tú Lê Quang Nam 08/02/2004 Xóm 11, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X B2 010232016207 22/02/2023 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 036204009544 

140 Tuấn Bùi Anh Nam 10/07/2002 Xóm 6, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202000224 

141 Tuấn Đặng Văn Nam 10/05/1992 X. Diễn Quảng, H. Diễn Châu, T. Nghệ 

An 

X B1 010213100459 24/06/2021 A1K08-20

23 
A1 Sát hạch H 187183847 

142 Tuấn Lê Anh Nam 04/10/2004 Xóm 15, X. Xuân Hòa, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003280 

143 Tuấn Ngô Duy Nam 26/11/1998 Động Biên, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098005406 

144 Tùng Cấn Quang Nam 18/02/2004 Thôn Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050031 

145 Tùng Đỗ Thanh Nam 31/03/2003 4/114/26 Hàm Tử Quan, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001422 

146 Tùng Nguyễn Quang Nam 01/12/1994 Thôn 3, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094028932 

147 Vân Nguyễn Thanh Nữ 26/06/1999 Số 113, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 032016802 

148 Vinh Lê Gia Tiến Nam 03/10/2004 P1005 Nhà B5 LQTTL, P. Dịch Vọng, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014435 

149 Vinh Lê Quang Nam 21/03/2005 TDP Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001382 

150 Xuyến Nguyễn Thị Nam 26/10/1992 Thôn Cả, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K08-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192033220 
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